
Thông tin dành cho Cha Mẹ và Người Chăm Sóc Trẻ Em

Bất kỳ người nào có các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu sau đây cần được điều trị khẩn cấp:

TRẺ EM NGƯỜI LỚN

Cúm H1N1 năm 2009:

• Nếu con quý vị dưới 6 tháng tuổi, quý vị nên chủng ngừa cúm theo mùa và cúm H1N1 năm 2009 cho mình, bởi vì trẻ em dưới 6 
tháng tuổi không thể chủng ngừa.

• Nếu con quý vị từ 6 tháng tuổi trở lên, bé nên được chích ngừa cúm thông thường và cả cúmH1N1 năm 2009 khi thuốc chủng 
ngừa sẵn có tại cộng đồng của quý vị.

• Nếu con quý vị từ 2 tuổi trở lên và không bị hen suyễn, bé có thể dùng thuốc chủng ngừa dạng xịt qua đường mũi.

• Nếu con quý vị từ 9 tuổi trở xuống, bé sẽ cần hai liều thuốc chủng ngừa H1N1 cách nhau 3-4 tuần.

• Cả quý vị và con của quý vị nên rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, và giữ khoảng cách với người khác khi bị 
bệnh.

• Nếu quý vị bị bệnh và cần phải tiếp xúc gần với một đứa trẻ, hãy xem xét việc đeo khẩu trang phẫu thuật hoặc che mũi và miệng 
bằng khăn giấy và thường xuyên rửa tay.

• Nếu con quý vị nhỏ hơn 5 tuổi (đặc biệt là khi bé nhỏ hơn 2 tuổi hoặc ở bất kỳ tuổi nào mà có tình trạng bệnh lý khiến cho bé có 
nguy cơ cao bị biến chứng do cúm) và phát triển các triệu chứng cúm (bao gồm một vài hoặc tất cả các triệu chứng sau: sốt, ho, 
đau họng, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, đau người, đau đầu, ớn lạnh, hoặc mệt mỏi), hãy gọi tới nhà cung cấp dịch vụ y tế 
hoặc đường dây y tá tư vấn tại chương trình bảo hiểm y tế của quý vị, bệnh viện hoặc sở y tế.

• Hầu hết mọi người có các triệu chứng cúm đều không cần xét nghiệm cúm H1N1 năm 2009 bởi vì kết quả xét nghiệm thường 
không làm thay đổi cách thức điều trị.

• Việc điều trị sớm bằng thuốc kháng vi-rút đối với trẻ nhỏ và trẻ em ở bất kỳ tuổi nào mà có một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn là 
điều quan trọng và có thể tạo ra khác biệt lớn. (Tốt nhất là điều trị trong vòng 2 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng.)

• Không được dùng aspirin cho người dưới 19 tuổi bị cúm, và không được dùng thuốc ho bán không cần theo đơn thuốc cho trẻ 
em dưới 4 tuổi.

• Các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn ở trẻ em bao gồm bệnh hen suyễn hoặc các vấn đề về phổi khác, tiểu đường, suy giảm hệ miễn 
dịch, bệnh về thận, trục trặc về tim, và các rối loạn thần kinh và thần kinh cơ. 

o Thở nhanh hoặc thở khó khăn
o Da xanh tái
o Không uống đủ nước
o Không tỉnh dậy hoặc không tương tác
o Đứa trẻ cáu kỉnh đến mức không muốn được 

bế ẵm
o Các triệu chứng giống như cúm đã thuyên 

giảm nhưng rồi lại trở lại cùng với sốt và ho 
nặng hơn

o Sốt phát ban

o Khó thở hoặc thở hổn hển
o Đau hoặc tức ngực hoặc bụng
o Đột ngột choáng váng
o Lẫn lộn
o Nôn ói nghiêm trọng hoặc kéo dài
o Các triệu chứng giống như cúm đã thuyên 

giảm nhưng rồi lại trở lại cùng với sốt và ho 
nặng hơn


